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b) Tàu cá có đủ điều kiện hoạt động; đã được đăng ký, có Giấy chứng nhận an
toàn kỹ thuật tàu cá còn hiệu lực ít nhất 06 tháng; có đủ trang thiết bị an toàn cho
người và tàu cá; thiết bị giám sát hành trình, thông tin liên lạc phù hợp;

c) Thuyền trưởng, máy trưởng phải có văn bằng hoặc chứng chỉ do cơ quan có
thẩm quyền cấp; thuyền viên và người làm việc trên tàu cá phải có bảo hiểm, hộ
chiếu; trên tàu hoặc một nhóm tàu phải có ít nhất một người biết sử dụng tiếng
Anh hoặc ngôn ngữ thông dụng của quốc gia, vùng lãnh thổ mà tàu cá đến khai
thác; không thuộc trường hợp cấm xuất cảnh theo quy định của pháp luật;

d) Đáp ứng điều kiện khác theo quy định của tổ chức nghề cá khu vực, quốc
gia và vùng lãnh thổ khác.

2. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 54. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam

1. Tàu cá Việt Nam khai thác thủy sản ngoài vùng biển Việt Nam khi được Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chấp thuận hoặc cấp phép.

2. Thực hiện thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh theo quy định của pháp luật Việt
Nam, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ có biển mà tàu cá đến khai thác.

3. Tuân thủ pháp luật Việt Nam, quy định của điều ước quốc tế mà nước
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên, pháp luật của quốc gia, vùng
lãnh thổ có biển và quy định của tổ chức quản lý nghề cá khu vực mà tàu cá đến
khai thác.

4. Khi có sự cố tai nạn hoặc tình huống nguy hiểm cần sự giúp đỡ, thuyền
viên, người làm việc trên tàu cá phải phát tín hiệu cấp cứu, kịp thời liên hệ với cơ
quan chức trách của quốc gia, vùng lãnh thổ gần nhất; thông báo cho cơ quan đại
diện Việt Nam nơi quốc gia, vùng lãnh thổ gần nhất, cơ quan quản lý nhà nước về
thủy sản cấp tỉnh hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

5. Trong quá trình hoạt động khai thác thủy sản trên biển, thuyền trưởng
phải mang theo bản chính hoặc bản sao chứng thực giấy tờ liên quan do cơ
quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp, giấy tờ liên quan do quốc gia, vùng
lãnh thổ có biển cấp khi tàu cá đến hoạt động trên vùng biển của quốc gia,
vùng lãnh thổ đó.
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